
1 26208634615 Trần Thị Nguyên Anh 10/03/2002 K26HP-LKT Gia Lai Nữ C5 1 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

2 26218633591 Nguyễn Hoài Bảo 20/12/2002 K26HP-LKT Lâm Đồng C5 1 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

3 26218634606 Nguyễn Anh Hào 20/11/2002 K26HP-LKT Quảng Trị C5 1 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

4 26218636235 Từ Văn Hoa 06/01/2002 K26HP-LKT Quảng Nam Nữ C5 1 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

5 26208622271 Phạm Thị Thu Hoài 29/12/2002 K26HP-LKT Quảng Bình Nữ C5 1 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

6 26218635918 Phan Lê Ngọc Hùng 15/11/2002 K26HP-LKT Đà Nẵng C5 1 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

7 26218634346 Nguyễn Vũ Hưng 11/07/2002 K26HP-LKT Quảng Nam C5 1 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

8 26218641546 Đặng Nguyễn Huy 15/05/2002 K26HP-LKT Quảng Nam C5 1 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

9 26218630272 Nguyễn Văn Quang Huy 17/05/2002 K26HP-LKT Đà Nẵng C5 1 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

10 26208641624 Đỗ Khánh Huyền 31/10/2002 K26HP-LKT Đà Nẵng Nữ C5 1 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

11 24218607835 Trần Thiên Kiệt 25/03/1999 K26HP-LKT Bình Định C5 1 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

12 26218629886 Hoàng Nhật Linh 02/05/2002 K26HP-LKT Quảng Trị C5 2 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

13 26208634952 Trương Thị Thanh Loan 05/07/2002 K26HP-LKT Quảng Bình Nữ C5 2 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

14 26208632425 Đậu Thị Lê Na 25/10/2002 K26HP-LKT Nghệ An Nữ C5 2 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

15 26208636154 Lại Hoàng Như Ngọc 28/08/2002 K26HP-LKT Đắk Lắk Nữ C5 2 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

16 26208635344 Lưu Thị Minh Ngọc 15/01/2002 K26HP-LKT Đà Nẵng Nữ C5 2 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

17 26208636325 Nguyễn Hà Thanh Nhi 30/03/2002 K26HP-LKT Đà Nẵng Nữ C5 2 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

18 26208636133 Lê Thị Tố Oanh 10/04/2002 K26HP-LKT Đà Nẵng Nữ C5 2 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

19 26218641531 Võ Thành Quang 28/10/2002 K26HP-LKT Đà Nẵng C5 2 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

20 26218634310 Trịnh Minh Quốc 10/10/1999 K26HP-LKT Hà Nội C5 2 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

21 26208642090 Thân Thúy Quyên 20/10/2002 K26HP-LKT Bình Định Nữ C5 2 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

22 26208642520 Lưu Lệ Quỳnh 22/10/2002 K26HP-LKT Đà Nẵng Nữ C5 2 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

23 26218641592 Bùi An Thạch 19/05/2002 K26HP-LKT Quảng Nam C5 3 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

24 26218642660 Lê Quang Thắng 19/09/2002 K26HP-LKT Quảng Trị C5 3 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

DANH SÁCH BIÊN CHẾ ĐẠI ĐỘI TỔ CHỨC HỌC GDQPAN



25 26208625480 Nguyễn Thị Thanh Thúy 16/04/2002 K26HP-LKT Gia Lai Nữ C5 3 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

26 26208727303 Nguyễn Thị Thanh Tĩnh 01/08/2002 K26HP-LKT Đà Nẵng Nữ C5 3 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

27 26218600041 Trần Văn Toàn 30/06/2002 K26HP-LKT Gia Lai C5 3 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

28 26208625952 Hoàng Thị Thùy Trang 10/07/2002 K26HP-LKT Hà Tĩnh Nữ C5 3 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

29 26208623025 Nguyễn Thị Thùy Trinh 23/01/2002 K26HP-LKT Đà Nẵng Nữ C5 3 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

30 26203128723 Nguyễn Thị Thúy Vân 02/04/2002 K26HP-LKT Gia Lai Nữ C5 3 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

31 26218632857 Nguyễn Lê Lân Viên 03/11/2002 K26HP-LKT Khánh Hòa C5 3 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

32 26212100428 Hồ Mạnh Hoàng 17/01/2002 K26LKT1 Quảng Trị C5 3 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

33 26208618412 Phạm Nguyễn Thiên Phước 02/06/2002 K26LKT1 Quảng Trị C5 3 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

34 26203822080 Nguyễn Thị Lệ Thiên 08/10/2002 K26LKT1 Quảng Nam Nữ C5 4 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

35 26217130360 Mai Công Vinh 05/11/2002 K26LKT1 Đắk Lắk C5 4 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

36 26218634073 Nguyễn Công Tuấn Anh 03/12/2002 K26LKT1 Hà Tĩnh C5 4 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

37 26208642789 Lê Lại Tuyết Anh 01/03/2000 K26LKT1 Thanh Hóa Nữ C5 4 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

38 26218620927 Lê Tiến Đạt 08/02/2002 K26LKT1 C5 4 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

39 26208600208 Trần Thị Lệ Giang 25/09/2002 K26LKT1 Quảng Ngãi Nữ C5 4 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

40 26208621875 Bùi Đoàn Giang Hạ 03/09/2002 K26LKT1 Quảng Ngãi Nữ C5 4 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

41 26204327180 Nguyễn Hồng Hạnh 05/10/2002 K26LKT1 Quảng Nam Nữ C5 4 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

42 26218631137 Vương Huy Tuấn Kiệt 20/04/2002 K26LKT1 Thanh Hóa C5 4 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

43 26208634031 Dương Thị Gia Lin 14/03/2002 K26LKT1 Thừa Thiên Huế Nữ C5 4 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

44 26208621721 Hồ Nguyễn Thùy Linh 15/11/2002 K26LKT1 Gia Lai Nữ C5 4 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

45 26218636357 Phan Tuấn Linh 17/07/1999 K26LKT1 Đà Nẵng C5 5 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

46 26218630016 Đặng Tấn Lộc 11/12/2002 K26LKT1 Quảng Nam C5 5 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

47 26218620880 Nguyễn Tiến Lộc 26/09/2002 K26LKT1 Gia Lai C5 5 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

48 26218730943 Trần Quý Long 17/09/2002 K26LKT1 Thừa Thiên Huế C5 5 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

49 26208632936 Hồ Thị Bích Ly 09/10/2002 K26LKT1 Quảng Ngãi Nữ C5 5 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5



50 26217234188 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 14/09/2002 K26LKT1 Quảng Nam C5 5 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

51 26208638581 Dương Thị Linh Nga 20/08/2002 K26LKT1 Hưng Yên Nữ C5 5 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

52 26208638587 Phan Tịnh Nghi 10/07/2002 K26LKT1 Gia Lai Nữ C5 5 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

53 26208635702 Ngô Thị Trung Nhân 24/09/2002 K26LKT1 Đắk Lắk Nữ C5 5 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

54 26208624092 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 31/05/2002 K26LKT1 Phú Yên Nữ C5 5 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

55 26218624851 Lê Bá Phong 10/08/2002 K26LKT1 Quảng Trị C5 5 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

56 26208635559 Cao Phạm Thu Phương 28/04/2002 K26LKT1 Quảng Bình Nữ C5 5 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

57 26218636241 Hồ Nhật Sang 03/06/2001 K26LKT1 Quảng Nam C5 6 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

58 26208642569 Ngô Ngọc Thanh 15/09/2002 K26LKT1 Quảng Nam Nữ C5 6 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

59 26208600376 Đỗ Thị Hoài Thanh 29/12/2001 K26LKT1 Quảng Bình Nữ C5 6 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

60 26218636169 Trần Cao Thịnh 09/06/2001 K26LKT1 Đà Nẵng C5 6 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

61 26218642515 Nguyễn Viết Thịnh 12/06/2002 K26LKT1 Đắk Lắk C5 6 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

62 26208638636 Nguyễn Anh Thư 26/12/2002 K26LKT1 Đắk Lắk Nữ C5 6 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

63 26208638637 Nguyễn Ngọc Anh Thư 22/12/2002 K26LKT1 Quảng Nam Nữ C5 6 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

64 26207229772 Trần Thu Thủy 06/11/2002 K26LKT1 Quảng Trị Nữ C5 6 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

65 26218634584 Phan Trung Tín 01/02/2002 K26LKT1 Đà Nẵng C5 6 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

66 26218629993 Nguyễn Tấn Tổng 25/02/2002 K26LKT1 Đà Nẵng C5 6 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

67 26208638652 Trần Thị Mỹ Trinh 01/03/2002 K26LKT1 Quảng Trị Nữ C5 6 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

68 26218642558 Lê Anh Tuấn 22/08/2002 K26LKT1 Hà Tĩnh C5 6 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

69 26208620881 Nguyễn Mỹ Vân 21/10/2002 K26LKT1 Gia Lai Nữ C5 7 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

70 26208600597 Dương Thị Thảo Vân 06/11/2002 K26LKT1 Gia Lai Nữ C5 7 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

71 26218630331 Phạm Văn Vũ 04/09/2002 K26LKT1 Quảng Ngãi C5 7 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

72 26208635016 Nguyễn Thị Cẩm Giang 08/05/2002 K26LKT2 Quảng Nam Nữ C5 7 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

73 26208631620 Phạm Thị Hà 06/05/2002 K26LKT2 Đắk Lắk Nữ C5 7 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

74 26208626464 Phạm Gia Hân 15/10/2002 K26LKT2 Đắk Lắk Nữ C5 7 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5



75 26208600070 Cao Thị Mỹ Hằng 02/02/2002 K26LKT2 Quảng Ngãi Nữ C5 7 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

76 26208632069 Ngô Thị Ngọc Hằng 06/02/2002 K26LKT2 Kon Tum Nữ C5 7 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

77 26208641795 Cao Thị Hồng Hạnh 08/05/2002 K26LKT2 Quảng Nam Nữ C5 7 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

78 26218641925 Nguyễn Huy Hiệp 09/01/2002 K26LKT2 Đắk Lắk C5 7 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

79 26218622652 Trần Ngọc Hiếu 06/09/2000 K26LKT2 Gia Lai C5 7 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

80 26208627932 Trần Thị Thanh Hương 21/07/2002 K26LKT2 Gia Lai Nữ C5 7 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

81 26208625119 Nguyễn Trần Thu Huyền 26/09/2002 K26LKT2 Đắk Lắk Nữ C5 8 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

82 26218629354 Hồ Đăng Khánh 24/01/2002 K26LKT2 Quảng Ngãi Nữ C5 8 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

83 26208627052 Trần Thị Mỹ Lan 24/06/2002 K26LKT2 Nữ C5 8 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

84 25218603537 Huỳnh Văn Lập 06/06/2001 K26LKT2 Quảng Nam C5 8 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

85 26208638564 Nguyễn Thị Khánh Linh 25/12/2002 K26LKT2 Gia Lai Nữ C5 8 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

86 26218635140 Nguyễn Đức Minh Long 07/01/2001 K26LKT2 Đắk Lắk C5 8 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

87 26218638579 Nguyễn Huy Hải Nam 06/09/2002 K26LKT2 Hà Tĩnh C5 8 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

88 26218636066 Hồ Văn Nhân 01/12/2002 K26LKT2 Quảng Trị C5 8 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

89 26218627861 Bùi Nguyễn Trường Phát 26/05/2002 K26LKT2 Hà Tĩnh C5 8 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

90 26218642345 Huỳnh Hữu Phước 13/08/2002 K26LKT2 Quảng Nam C5 8 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

91 26208632579 Trương Thị Tuyết Phương 22/03/2002 K26LKT2 Bình Định Nữ C5 8 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

92 26208624042 Phạm Thị Hồng Phượng 22/05/2002 K26LKT2 Đắk Lắk Nữ C5 8 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

93 26218642301 Nguyễn Đắc Văn Quốc 09/11/2002 K26LKT2 Quảng Nam C5 9 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

94 26218638607 Tô Đức Quốc 02/03/2002 K26LKT2 Hà Tĩnh C5 9 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

95 26208635068 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 20/12/2002 K26LKT2 Đắk Lắk Nữ C5 9 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

96 26208630742 Hồ Thị Như Quỳnh 19/09/2001 K26LKT2 Đắk Lắk Nữ C5 9 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

97 26213433976 Nguyễn Hồng Sơn 07/05/2001 K26LKT2 Quảng Bình C5 9 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

98 26208641779 Phan Lê Ý Thảo 25/06/2002 K26LKT2 Quảng Trị Nữ C5 9 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

99 26218636067 Lê Văn Thiện 01/05/2002 K26LKT2 Quảng Trị C5 9 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5



100 26208620403 Võ Thị Anh Thư 25/01/2002 K26LKT2 Phú Yên Nữ C5 9 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

101 26208633358 Phan Thị Minh Thư 08/02/2002 K26LKT2 Quảng Ngãi Nữ C5 9 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

102 26208638648 Nguyễn Thùy Yến Trang 02/07/2002 K26LKT2 Quảng Nam Nữ C5 9 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

103 26207121794 Lê Thị Vân Trinh 06/07/2002 K26LKT2 Bình Định Nữ C5 9 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

104 26218631068 Nguyễn Đức Lê Trường 01/10/2002 K26LKT2 Quảng Nam C5 9 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

105 26208725157 Lê Đào Hoàng Anh 10/02/2002 K26LTH Đà Nẵng Nữ C5 10 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

106 26208731050 Hoàng Thị Kim Chi 01/06/2001 K26LTH Quảng Nam Nữ C5 10 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

107 24218702186 Lê Văn Chương 13/11/2000 K26LTH Gia Lai C5 10 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

108 26218734861 Phạm Sơn Dương 12/10/2001 K26LTH Gia Lai C5 10 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

109 26218730941 Trần Ngô Hải Hậu 15/05/2002 K26LTH Đà Nẵng C5 10 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

110 26208724374 Bùi Thị Hiền 10/01/2002 K26LTH Quảng Nam Nữ C5 10 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

111 26208738460 Nguyễn Thị Thanh Huyền 18/10/2002 K26LTH Đắk Lắk Nữ C5 10 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

112 26208742276 Trương Thị Thảo Linh 31/05/2002 K26LTH Quảng Trị Nữ C5 10 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

113 26208732586 Phan Thị Thúy Linh 01/09/2002 K26LTH Phú Yên Nữ C5 10 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

114 26218736260 Trần Văn Linh 05/07/2002 K26LTH Quảng Ngãi C5 10 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

115 26218733789 Đoàn Tấn Luật 04/04/2002 K26LTH Quảng Ngãi C5 10 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

116 26208730050 Nguyễn Thị Ngọc Nga 01/01/2000 K26LTH Quảng Nam Nữ C5 10 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

117 26218735279 Trần Minh Nguyên 13/10/2002 K26LTH Đắk Lắk C5 11 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

118 26218732433 Lê Văn Thái Nguyên 01/08/2002 K26LTH Quảng Nam C5 11 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

119 26208700804 Nguyễn Thị Ánh Nhi 20/05/2002 K26LTH Gia Lai Nữ C5 11 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

120 26202425657 Nguyễn Vi Vân Như 27/03/2002 K26LTH Kon Tum Nữ C5 11 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

121 26218730571 Nguyễn Văn Phi 06/04/2002 K26LTH Quảng Ngãi C5 11 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

122 25218708872 Võ Đức Phúc 22/12/2001 K26LTH Quảng Ngãi C5 11 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

123 24202107417 Lê Trần Hoài Phương 27/07/2000 K26LTH Đà Nẵng Nữ C5 11 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

124 26218732553 Bùi Hồ Minh Quân 11/01/2002 K26LTH C5 11 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5



125 26218700307 Võ Lương Duy Quang 17/03/2001 K26LTH Quảng Ngãi C5 11 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

126 26218736332 Nguyễn Thành Tài 14/12/2002 K26LTH Quảng Nam C5 11 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

127 26208725261 Trần Thị Thanh Tâm 12/02/2002 K26LTH Quảng Bình Nữ C5 12 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

128 26208730747 Phạm Hoàng Thùy Tân 14/06/2000 K26LTH Bình Định Nữ C5 12 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

129 25218717691 Trần Đức Thiện 22/12/2000 K26LTH Hà Tĩnh C5 12 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

130 26218733275 Phạm Trung Thông 08/10/2002 K26LTH Quảng Nam C5 12 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

131 26208728450 Đỗ Thị Thủy Tiên 08/08/2002 K26LTH Gia Lai Nữ C5 12 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

132 26206842439 Nguyễn Nguyên Thùy Trâm 10/04/2000 K26LTH Đà Nẵng Nữ C5 12 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

133 26215222105 Phạm Trần Minh Trung 29/04/1999 K26LTH C5 12 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

134 26208621720 Chu Phạm Tường Vi 12/07/2002 K26LTH Gia Lai Nữ C5 12 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

135 26218736267 Võ Ngọc Vinh 21/06/2002 K26LTH Quảng Nam C5 12 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5

136 26208742538 Nguyễn Hoàng Yến 04/08/2002 K26LTH Đà Nẵng Nữ C5 12 678 885 5811 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C5


